
PHỤ LỤC I 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI LƯỢNG CÁC BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2023-2024 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 

STT Môn Khối Nội dung kiểm tra 
Hình thức kiểm 

tra 

Thời lượng 

kiểm tra 

1 Toán 10 Chuyên 

Đại số: Thống kê, xác suất 

Hình học: Đường thang, duong tron, ba đường Conic, hang diem 

điều hòa, tứ giác toàn phần, phương tích. 

Tổ hợp: nguyên lý cơ bản của tổ hợp. Số học: phuong trình 

nghiệm nguyên. 

Tự luận 120 phút 

2 Tin học 10 Chuyên 
Các kỹ năng trong Lập trình thi đấu 

Các chiến lược phân tích và thiết kế thuật toán nâng cao 
Thực hành 120 phút 

3 Vật lí 10 Chuyên Tĩnh điện - Dòng điện không đổi Tự luận 90 phút 

4 Hóa học 10 Chuyên  

Chủ đề: Nguyên tố nhóm VIA và VIIA (sulfur và hợp chất); Cân 

bằng ion trong dung dịch nước – phần 1: cơ sở lý thuyết (phần 

cân bằng acid – base + cân bằng tạo phức, chất điện li ít tan) 

Tự luận  90 phút 

5 Sinh học 10 Chuyên  Sinh lý thực vật Tự luận  90 phút 

6 Ngữ văn 10 Chuyên  Chủ đề 19, Chủ đề 21, Chủ đề 22 Tự luận  90 phút 

7 Lịch sử 10 Chuyên Chủ đề 6, 7; CĐ chuyên sâu 2, 3 Tự luận 90 phút 

8 Địa lí 10 chuyên Chủ đề 7; Chủ đề 8; Chủ đề 9. Tự luận 90 phút 

9 Tiếng Anh 10 Chuyên Unit 8-10 (Global Success), Unit 19,20 (Destination)  
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
90 phút 



10 Tiếng Pháp 
10 (song 

ngữ) 
Unité 4,5,6 

Trắc nghiệm + Tự 

luận 
90 phút 

11 Toán 10 Chủ đề: 8, 9, 10 
Trắc nghiệm + Tự 

luận 
90 phút 

12 Ngữ văn 10 Bài 8, Bài 9 Tự luận  90 phút 

13 Tiếng Anh 10 Unit 6 - Unit 10 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
60 phút 

14 Lịch sử 10 Chủ đề 6, 7 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

15 Vật lí 10 
Chương 3 (bài 21); Chương 4; Chương 5 (bài 28,29); Chương 6 

và Chương 7 

Trắc nghiệm+ Tự 

luận 
45 phút 

16 Hóa học 10 
Chủ đề : 4, 5, 6 và 7 (hết nội dung Nguyên tố và đơn chất 

halogen) 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

17 Sinh học 10 Chương 5, 6, 7 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

18 Địa lí  10 Chủ đề 11 (Công nghiệp); Chủ đề 12 (Dịch vụ).  
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

19 
Giáo dục 

KT và PL 
10 Chủ đề 7, 8, 9 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

20 Tin học 10 Câu lệnh lặp. Chương trình con. Kiểu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự Thực hành 45 phút 

21 
Công nghệ 

NN 
10 

Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng; Kĩ thuật trồng trọt; Trồng trọt 

công nghệ cao; Bảo vệ môi trường trong trồng trọt  

Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 



22 CN cơ khí 10 Bài 15 - 20 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

23 GDĐP 10  Chủ đề: Kinh tế địa phương Cần Thơ Trắc nghiệm 45 phút 

24 Toán 11 Chuyên 

Giải tích: ứng dụng của đạo hàm; mũ - logarit. 

Hình học: quan hệ vuông góc và thể tích 

Tổ hợp: lý thuyết đồ thị, nguyên lý cơ bản của tổ hợp 

Tự luận 120 phút 

25 Tin học 11 Chuyên 
Đồ thị nâng cao 

Tính toán hình học 
Thực hành 120 phút 

26 Vật lí 11 Chuyên Lượng tử ánh sáng;Vật lí hạt Tự luận 90 phút 

27 Hóa học 11 Chuyên  
Chủ đề: Phenol – Carboxylic acid và dẫn xuất (ester và lipid); 

Carbohydrate; THực hành trải nghiệm hữu cơ 
Tự luận  90 phút 

28 Sinh học 11 Chuyên  Di truyền nhiễm sắc thể, ứng dụng di truyền, di truyền người. Tự luận  90 phút 

29 Ngữ văn 11 Chuyên  Chủ đề 20, Chủ đề 21, Chủ đề 23 Tự luận  90 phút 

30 Địa lí 11 Chuyên 
Chủ đề 11 (Nhật Bản); Chủ đề 12 (LBNga); Chủ đề 15 (CH Nam 

Phi). 
Tự luận 90 phút 

31 Lịch sử 11 Chuyên Chủ đề 5, 6; CĐ chuyên sâu 2, 3 Tự luận 90 phút 

32 Tiếng Anh 11 Chuyên Unit 8 - Unit 10 ( Global Success), Unit 25,26 ( Destination) 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
90 phút 

33 Tiếng Pháp 
11 (song 

ngữ) 
Thème 5,6 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 
90 phút 

34 Toán 11 Chủ đề: 7, 8, 9 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
90 phút 



35 Ngữ văn 11 Bài 8, Bài 9 Tự luận  90 phút 

36 Tiếng Anh 11 Unit 6 - Unit 10 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
60 phút 

37 Lịch sử 11 Chủ đề 5, 6 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

38 Vật lí 11 Chương 3,4 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

39 Hóa học 11 Chủ đề 4,5,6 (hết nội dung hợp chất carbonyl) 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

40 Sinh học 11 Cảm ứng động vật; Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở sinh vật. 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

41 Địa lí 11 Chủ đề 9 (Nhật Bản); Chủ đề 10 (Trung Quốc). 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

42 
Giáo dục 

KT và PL 
11 Chủ đề 7, 8, 9 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

43 Tin học 11 Chủ đề 6, 7 (Bài 17 đến 28) Trắc nghiệm 45 phút 

44 
Công nghệ 

NN 
11 

Phòng và trị bệnh cho vật nuôi; Công nghệ chănt nuôi; Bảo vệ 

môi trường trong chăn nuôi 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

45 CN cơ khí 11 Chủ đề 6 
Trắc nghiệm + 

Tự luận 
45 phút 

46 GDĐP 11 Theo tiến độ của lớp Trắc nghiệm 45 phút 



PHỤ LỤC 2 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 KHỐI 10,11_NĂM HỌC 2023-2024 

Ngày Buổi Khối Môn 
Tập 

trung 
Phát đề 

Tính 

giờ 

Thời 

lượng 
Hết giờ 

Thứ 3 

(7/5/2024) 
Sáng 

K10,11 

Môn chuyên: Ngữ văn, Tiếng anh, Tiếng 

pháp, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, 

Địa lí. 

7g15 7g30 7g35 90 phút 9g05 

K10,11 Môn chuyên: Toán, Tin học 7g15 7g30 7g35 120 phút 9g35 

K10,11 GDĐP 9g55 10g10 10g15 45 phút 11g00 

Thứ 4 

(8/5/2024) 

Sáng 

K10 Lịch sử 
7g15 7g30 7g35 45 phút 8g20 

K11 Vật lí 

K10 Vật lí 
8g50 9g05 9g10 45 phút 9g55 

K11 Lịch sử 

Chiều 
K11 Tin học 14g00 14g15 14g20 45 phút 15g05 

K10,11 Địa lí/Công nghệ CN/Công nghệ NN 15g30 15g45 15g50 45 phút 16g35 

Thứ 5 

(9/5/2024) 
Sáng 

K10,11 Ngữ văn 7g15 7g30 7g35 90 phút 9g05 

K10,11 Hóa học/GD KTPL 9g35 9g50 9g55 45 phút 10g40 



Ngày Buổi Khối Môn 
Tập 

trung 
Phát đề 

Tính 

giờ 

Thời 

lượng 
Hết giờ 

Thứ 6 

(10/5/2024) 
Sáng 

K10 Tiếng anh 7g15 7g30 7g35 60 phút 8g35 

K11 Sinh học 7g15 7g30 7g35 45 phút 8g20 

K10 Sinh học 9g00 9g15 9g20 45 phút 10g05 

K11 Tiếng anh 9g00 9g15 9g20 60 phút 10g20 

Thứ 7 

(11/5/2024) 
Sáng K10,11 Toán 9g00 9g15 9g20 90 phút 10g50 

Lưu ý: 

- Trong thời gian nhà trường tổ chức kiểm tra cuối  kỳ 2 cho K10 và K11 thì K12 ôn tập theo TKB. 

- Từ ngày 6/5 đến 11/5, thời gian các lớp K10,11 không có lịch kiểm tra học sinh ở nhà ôn bài.  

-  Danh sách học sinh ở các phòng kiểm tra được nhà trường thông tin trên website trường. 

 

 

 

 

 


